
 
LỊCH GIẢNG DẠY VÀ SINH HOẠT  

NGHĨA SĨ 1 (SỐNG ĐẠO 1 – 10 tuổi) 
NIÊN HỌC GIÁO LÝ 2021 – 2022 

(khăn quàng màu vàng nghệ) 

 
 

2021 - 2022 ĐỀ TÀI NỘI DUNG THỰC HIỆN BÀI HỌC PHONG TRÀO TNTT 
NHÂN BẢN 

Tuần     
Tuần 1 

3/10 

 

CHUẨN BỊ CHO THÁNH LỄ 
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 

GIÁO LÝ VIÊN NHẬN LỚP GIÁO LÝ, VỆ 
SINH CÁC LỚP GIÁO LÝ  
CHIA ĐỘI, BẦU LỚP TRƯỞNG – ĐỘI 

TRƯỞNG. 

 
PHỔ BIẾN NỘI QUY, 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC, 
ĐỒNG PHỤC THIẾU NHI 

Tuần 2 

10/10 

CHÚA NHẬT XXII 
THƯỜNG NIÊN 
THÁNH LỄ KHAI GIẢNG 
NIÊN HỌC 2020 – 2021,  
 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP – SINH 
HOẠT 

 

  

Tuần 3 

17/10 

Chương I:  
TÔI TIN-CHÚNG TÔI TIN 
Bài 1: THIÊN CHÚA CHO 
CHÚNG TA NHẬN BIẾT 
NGÀI 

1. Mục đích đời người 
2. Con người có khả năng nhận biết 
TC  
3. Những con đường gặp gỡ TC. 

1 - 4  
Kinh 1 

Lịch sự trong khi giới thiệu 
c. 97 - Tài liệu nhân bản 
(TLNB) 

 

Tuần 4 

24/10 

Bài 2:    
 MẠC KHẢI CỦA THIÊN 
CHÚA  

1. Mạc khải là gì? 

2. Cách thức và các giai đoạn mạc 
khải. 

 
5 – 8 

Kinh 2 

Lịch sự trong khi giới thiệu 
c. 98 - Tài liệu nhân bản 

(TLNB) 
 

Tuần 5 

31/10 

Bài 3:   (1 tiết)    
LƯU TRUYỀN MẠC KHẢI 
CỦA THIÊN CHÚA  

1. Những cách lưu truyền Mặc khải 
  Thánh Kinh và Thánh Truyền 

9 - 12 
Kinh 3 Lịch sự trong khi giới thiệu 

c. 99 - Tài liệu nhân bản 
(TLNB) 

Lễ cc thn

Tuần 6 HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT 

 
 



07/11 

Tuần 7 

14/11 

Bài 4:   (1 tiết)  
Thánh Kinh: SÁCH GHI 
LỜI THIÊN CHÚA 

1.​ Thánh Kinh là Sách ghi Lời 
Chúa   

2.​ Cựu Ước và Tân Ước 
 

13 - 19 
Kinh 4  Mừng lễ Các Thánh tử đ

Tuần 8 

21/11 

Bài 5:   (1 tiết) 
CON NGƯỜI ĐÁP LẠI  
LỜI THIÊN CHÚA 

1. Thái độ vâng phục đối với Lời TC 
2. Đặc điểm của đức tin 
3. Sự cần thiết của đức tin 

20 - 25 
Kinh 5 

Lịch sự trong khi giới thiệu 
c. 101 - Tài liệu nhân bản 
(TLNB) 

 

Tuần 9 

28/11 

Chương II: TUYÊN XƯNG ĐỨC 
TIN 
Bài 6:    (1 tiết) 
 THIÊN CHÚA DUY NHẤT  

1. Chỉ có một Thiên Chúa 
2. Niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất 
ảnh hưởng đến đời sống chúng ta. 

 
26 - 30  

Cn I Ma Vọng Chiến dịch t
-​ Dự lễ  
-​ Tông đồ bác ái 
-​ Làm hang đá ... 

Tuần 10 

5/12 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT   Chuẩn bị chương trình c

Tuần 11 

12/12 

Bài 7:    (tiết 1) 
  THIÊN CHÚA LÀ CHA VÀ 
CON VÀ THÁNH THẦN 

1. Một Thiên Chúa Ba Ngôi: Mầu 
nhiệm trung tâm của đức tin Kitô 
giáo 

 

31 - 32 
Kinh 6 

Lịch sự trong khi giới thiệu 
c. 102 - Tài liệu nhân bản 
(TLNB) 

Tuần 12 

19/12 

Bài 7:    (tiết 2) 
  THIÊN CHÚA LÀ CHA VÀ 
CON VÀ THÁNH THẦN 

1. Một Thiên Chúa Ba Ngôi: Mầu 
nhiệm trung tâm của đức tin Kitô 
giáo 

2. Yêu mến và hiệp thông trong Chúa 
Ba Ngôi 

33 - 35 
Kinh 6 Lịch sự nơi công cộng c. 

103 - Tài liệu nhân bản 
(TLNB) 

Tuần 13 

26/12 

Bài 8:    (tiết 1) 
    THIÊN CHÚA SÁNG 
TẠO    VÀ QUAN PHÒNG 
VẠN VẬT 

1. TC sáng tạo và quan phòng vạn vật. 
36 - 37  
Kinh 7  

Tuần 14 

02/01/2022 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT   Năm dương lịch 2022 – 

Tuần 15 

9/01 

Bài 8:    (tiết 2) 
    THIÊN CHÚA SÁNG 
TẠO    VÀ QUAN PHÒNG 
VẠN VẬT 

2. Vấn đề sự dữ trong chương trình 
Thiên Chúa quan phòng 38 - 39  

Kinh 7 

Lịch sự nơi công cộng c. 
104 - Tài liệu nhân bản 
(TLNB) 

 



Tuần 16 

16/01 THI HỌC KỲ I THI TRẮC NGHIỆM    

 
BẮT ĐẦU HỌC KỲ II 

 

Tuần 17 

23/1 

Bài 9:   (1 tiết) 
   THIÊN CHÚA TẠO 
DỰNG CON NGƯỜI 

1. Con người trong chương trình tạo 
dựng của TC 
2. Con người sa ngã và lời hứa cứu độ 

40 - 43 
Lịch sự nơi công cộng c. 
105 - Tài liệu nhân bản 
(TLNB) 

 

Tuần 18 

30/01 

Bài 10:    
CON THIÊN CHÚA  
LÀM NGƯỜI 

1. Các danh xưng về Ngôi Con 
2. Niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô 44-48 

Kinh 8 

Lịch sự nơi công cộng c. 
106 - Tài liệu nhân bản 
(TLNB) 

Thông báo chương trình 

 

6/2      NGHỈ TẾT         NGHỈ TẾT   Hội chợ xuân  
  Mồng một tết NHÂM DẦ

Tuần 19 

13/02 

Bài 11: (tiết 1)   
CUỘC SỐNG TRẦN THẾ 
CỦA CHÚA GIÊSU 

1.​ Cuộc sống trần thế của Chúa 
Giêsu 

2.​ Chúa Giêsu chọn gọi các Tông 
đồ 

49-53 Lịch sự nơi công cộng c. 
107 - Tài liệu nhân bản 
(TLNB) 

 

Tuần 20 

20/02 
Bài 12: CUỘC KHỔ NẠN 
CỦA CHÚA GIÊSU (tiết 1) 
                 

1. Nguyên nhân cuộc khổ nạn của 
CGS 
- CGS bị chống đối 
- quan điểm và thái độ của CGS  
- CGS vẫn còn bị chống đối 

54-56 
Lịch sự nơi công cộng c. 
108 - Tài liệu nhân bản 

(TLNB) 
THIẾU NHI  

Tuần 21 

27/02 

Bài 12: CUỘC KHỔ NẠN 
CỦA CHÚA GIÊSU (tiết 2) 

2. Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu  
- CGS chịu chết trên thập giá 
- CGS xuống ngục tổ tông 

57-59 Lịch sự nơi công cộng c. 
109 - Tài liệu nhân bản 
(TLNB) 

Thứ tư Lễ tro 02/3/2022 
Khai mạc mùa chay thán

Tuần 22 

6/03 

 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT 

 

   Tuần I – Mùa Chay Bắt 



Tuần 23 

13/3 

Bài 13: CHÚA GIÊSU 
SỐNG LẠI VÀ LÊN TRỜI 
(tiết 1) 

1. Chúa Giêsu sống lại 
- một biến cố lịch sử 
- mầu nhiệm phục sinh 

 
60 - 63 

Lịch sự nơi công cộng c. 
110 - Tài liệu nhân bản 
(TLNB) 

 

Tuần 24 

20/3 

Bài 13: CHÚA GIÊSU 
SỐNG LẠI VÀ LÊN TRỜI 

(tiết 2) 

2.​Y nghĩa mầu nhiệm phục sinh 

-​ Phục sinh là công trình của Thiên 
Chúa Ba Ngôi 

-​ Điều Mầu nhiệm phục sinh chứng 
thực  

3.​Chúa Giêsu lên trời 

 
64-67 

Lịch sự nơi công cộng c. 
111 - Tài liệu nhân bản 

(TLNB) 

Tuần 25 

27/3 
Bài 14: TÔI TIN KÍNH  

ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN  
(tiết 1) 

1.​Chúa Thánh Thần là Đấng nào? 
-​ Các danh xưng về CTT 

2.​Hoạt động của CTT 
-​ Thời Cựu Ước 
-​ Thời Chúa Giêsu  

 
 

68 - 70 
Lịch sự nơi công cộng c. 
112 - Tài liệu nhân bản 
(TLNB) 

Tuần 26 

3./4 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT 

 
 

Tuần 27 

10/4 

Bài 14: CHÚA THÁNH 
THẦN  
(tiết 2) 

 

3.​Hoạt động của CTT trong hội thánh 
4.​ sống với Chúa Thánh Thần 

 
71-72 

 
 
CHÚA NHẬT LỄ LÁ 

Tam nhật vượt qua có ý ng

Tuần 28 

      17/4 
CHÚA NHẬT PHỤC SINH NGHỈ HỌC 

 

 Tô màu, trang trí 
trứng phục sinh 

Tuần 29 

24/4 
Bài 15: HỘI THÁNH 

TRONG KẾ HOẠCH CỦA 
THIÊN CHÚA  

(tiết 1) 

1.​ Hình thành Hội Thánh  
-​ Chúa Cha chuẩn bị trong cựu ước 
-​ Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh 
-​ Hội Thánh được khai sinh và hoàn 

tất 

 
74 - 75 Lịch sự nơi công cộng c. 

113 - Tài liệu nhân bản 
(TLNB) 

Tuần 30 

1/5 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT 
   

Tuần 31 Bài 15: HỘI THÁNH 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH 

2.​ Hội Thánh là nhiệm thể và Hiền 
thê của Chúa Kitô  

   



8/5 CỨU ĐỘ CỦA THIÊN 
CHÚA (tiết 2) 

-​ Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm 
-​ Hội Thánh là Hiền Thê 

Tuần 32 

15/5 

Bài 16: HỘI THÁNH DUY 
NHẤT, THÁNH THIỆN, 
CÔNG GIÁO VÀ TÔNG 
TRUYỀN (2 tiết) 

1.​ Tính duy nhất và đa dạng của 
Hội Thánh  

2.​ Tính thánh thiện của Hội Thánh 
và vấn đề tội nhân. 

 
78-80 

Lịch sự nơi công cộng c. 
115 - Tài liệu nhân bản 
(TLNB) 

 

Tuần 33 

22/5 

Bài 16: HỘI THÁNH DUY 
NHẤT, THÁNH THIỆN, 
CÔNG GIÁO VÀ TÔNG 
TRUYỀN (2 tiết) 

3.​ Tính công giáo của Hội Thánh 
và sứ mệnh truyền giáo 

4.​ Tính tông truyền và trách nhiệm 
nối tiếp truyền thống. 

 
81-82  

Tuần 34 

29/5 Bài 17: TỔ CHỨC HỘI 
THÁNH  

1. Các thành phần trong Hội Thánh 
2. Giáo sĩ – tu sĩ  
3. giáo dân 
4. Sứ mệnh riêng biệt của người giáo 
dân 

83-88 
Lịch sự nơi công cộng c. 
116 - Tài liệu nhân bản 
(TLNB) 

Tuần 35 

5/6 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOAT 

 
 Lễ Chúa Thánh Thần hiệ

Tuần 36 

12/6 THI HỌC KỲ II THI TRẮC NGHIỆM    

Chúa nhật 
19/6 

LỄ MÌNH MÁU THÁNH 
CHÚA KITÔ Lễ thánh hiệu PTTNTT  

Các xứ đoàn nên tổ chức 
Rước kiệu, chầu Thánh 
Thể trọng thể. 

 

MÙA HÈ 

CN 24/7 

NGÀY LỄ ANRÊ PHÚ YÊN 
BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN 

HUYNH TRƯỞNG GIÁO PHẬN 
 

  
Các giáo xứ và giáo hạt 
tránh tổ chức trại hè và thi 
giáo lý vào ngày này. 

 

 

 


	 

